
Mẫu số 01
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN
CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ

Mã hồ sơ:.............

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ✓ ; Nội dung không đúng thì để trống: )
Đối tượng đăng ký: Giảng viên ✓ ; Giảng viên thỉnh giảng 
Ngành: Thủy lợi; Chuyên ngành: Kinh tế thủy lợi

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Lê Minh Thoa
2. Ngày tháng năm sinh: 23/01/1972; Nam ✓ ; Nữ ; Quốc tịch: Việt Nam;
Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: ✓
4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: Xã Vũ Thắng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): P1010 N0
12-3, KĐT Sài Đồng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Phòng 211 Nhà A5, Đại học Thủy lợi, số 175
Tây Sơn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Điện thoại nhà riêng: ; Điện thoại di động: 0932 888 822;
E-mail: thoalm@tlu.edu.vn
7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):
Từ 04/1999 đến 12/2000: Cán bộ kỹ thuật thi công tại Công ty Công trình 86, Tổng công ty Xây dựng đường
thủy
Từ 01/2001 đến 07/2004: Cán bộ kỹ thuật tại Công ty 524, Binh đoàn 11, BQP
Từ 08/2004 đến 12/2004: Học sĩ quan chỉ huy tại Trường Quân sự Quân khu V
Từ 01/2005 đến 05/2006: Trợ lý kỹ thuật tại Công ty 524, Binh đoàn 11, BQP
Từ 06/2006 đến 05/2008: Đội phó tại Công ty 56, Binh đoàn 11, BQP
Từ 06/2008 đến 02/2012: Đội trưởng tại Tổng Công ty 36, BQP
Từ 02/2012 đến 12/2015: Giảng viên tại Khoa Quản lý đô thị, Trường CĐ XDCT Đô thị, BXD
Từ 01/2016 đến 05/2020: Phó trưởng khoa tại Khoa Xây dựng và Quản lý đô thị, Trường CĐ XDCT Đô thị,
BXD; giảng viên thỉnh giảng Học viện Phụ nữ Việt Nam
Từ 06/2020 đến 06/2024: Giảng viên tại Bộ môn Kinh tế xây dựng, Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Đại
học Thủy lợi, Bộ NN & PTNT
Chức vụ hiện nay: Giảng viên; Chức vụ cao nhất đã qua: Phó trưởng khoa
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Cơ quan công tác hiện nay: Khoa Kinh tế và Quản lý, trường Đại học Thủy lợi
Địa chỉ cơ quan: 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Học viện Phụ Nữ Việt Nam
8. Đã nghỉ hưu từ tháng ... năm ...
Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):
Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ):
9. Trình độ đào tạo:
- Được cấp bằng ĐH [3] ngày 02 tháng 03 năm 1999, số văn bằng: B 91701, ngành: Xây dựng Cảng - Đường
thủy, chuyên ngành: Xây dựng Cảng - Đường thủy
Nơi cấp bằng ĐH [3] (trường, nước): Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Việt Nam
- Được cấp bằng ThS [4] ngày 06 tháng 11 năm 2014, số văn bằng: QM 019718, ngành: Quản lý kinh tế,
chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Nơi cấp bằng ThS [4] (trường, nước): Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
- Được cấp bằng TS [5] ngày 14 tháng 10 năm 2019, số văn bằng: HT 000925, ngành: Kinh tế học, chuyên
ngành: Quản lý kinh tế
Nơi cấp bằng TS [5] (trường, nước): Học viện Khoa học xã hội, Việt Nam
10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ... tháng ... năm ..., ngành: ...
11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Thuỷ lợi
12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Thủy lợi
13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:
Hướng nghiên cứu 1: Kinh tế và Quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi.
Hướng nghiên cứu 2: Kinh tế và Quản lý đầu tư xây dựng.
14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:
- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 NCS bảo vệ thành công luận án TS;
- Đã hướng dẫn (số lượng) 6 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận án ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức
danh GS không cần kê khai nội dung này);
- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 1 cấp Bộ; 3 cấp Cơ sở;
- Đã công bố (số lượng) 25 bài báo khoa học, trong đó 4 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín;
- Đã được cấp (số lượng) 0 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích;
- Số lượng sách đã xuất bản 7, trong đó 7 thuộc nhà xuất bản có uy tín;
- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia,
quốc tế: 0
15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

TT Tên khen thưởng Cấp khen thưởng Năm khen thưởng

1 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Cấp trường 2014

2 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Cấp trường 2015

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết
định):

TT Tên kỷ luật Cấp ra quyết định Số quyết định
Thời hạn hiệu

lực
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Không có

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:
- Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có phẩm
chất đạo đức, tư tưởng tốt, có lối sống lành mạnh, gương mẫu, giản dị.
- Được đào tạo chính quy về chuyên môn; được đào tạo và có đủ các chứng chỉ sư phạm trong đào tạo bậc
đại học; có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ.
- Giảng dạy theo đúng mục tiêu, nguyên lý và chương trình giáo dục qui định;
- Gương mẫu trong thực hiện nghĩa vụ công dân và trong thực hiện các qui định của Pháp luật và Điều lệ của
Nhà trường.
- Luôn giữ gìn phẩm chất, uy tín và danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách, công bằng và bảo vệ quyền
lợi, lợi ích chính đáng của người học;
- Luôn có ý thức rèn luyện, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và phương pháp giảng dạy.
- Về công tác đào tạo các bậc các hệ luôn hoàn thành, vượt định mức đào tạo đại học, cao học ngành Kinh tế
xây dựng, quản lý kinh tế được người học đánh giá cao.
- Về công tác nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất: Nhiều năm là Tư vấn giám sát các dự án xây dựng,
Quản lý dự án và thẩm tra, thẩm định công trình. Tham gia hội thảo quốc tế và trong nước, có nhiều bài công
bố quốc tế.
- Đối với người học luôn có trách nhiệm, đối với đồng nghiệp luôn chia sẻ hợp tác.
Như vậy, tôi nhận thấy mình có đầy đủ các tiêu chuẩn của Nhà giáo. Tôi không ngừng học tập, rèn luyện để
nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực giảng dạy, năng lực nghiên cứu khoa học, để đáp ứng tốt hơn nữa yêu
cầu đổi mới của đất nước, của ngành và của Trường Đại học Thủy lợi.
2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:
- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 07 năm 09 tháng
- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ (ứng
viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS):

TT Năm học

Số lượng NCS
đã hướng dẫn

Số lượng
ThS/CK2/
BSNT đã

hướng dẫn

Số đồ án,
khóa luận
tốt nghiệp
ĐH đã HD

Số giờ chuẩn
gd trực tiếp

trên lớp

Tổng số giờ chuẩn gd
trực tiếp trên lớp/số giờ
chuẩn gd quy đổi/số giờ

chuẩn định mức (*)
Chính Phụ ĐH SĐH

1 2018-2019 195 195/234/135

2 2019-2020 210 210/252/135

3 2020-2021 1 3 222 60 282/456,1/270

03 năm học cuối

4 2021-2022 2 3 381 120 495/705,9/280

5 2022-2023 4 450 90 540/713,6/280

6 2023-2024 3 5 456 90 554,8/834,6/280
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(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định
số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày
15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số
47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học ban hành
kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; định mức giờ chuẩn
giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh
giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu.
3. Ngoại ngữ
3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh
a) Được đào tạo ở nước ngoài :
- Học ĐH ; Tại nước: ; Từ năm đến năm
- Bảo vệ luận văn ThS  hoặc luận án TS  hoặc TSKH ; Tại nước: năm
b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước :
- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: số bằng: ; năm cấp:
c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài :
- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:
- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):
d) Đối tượng khác ; Diễn giải:
3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ):
4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng

TT
Họ tên NCS hoặc
HVCH/CK2/BSN

T

Đối tượng
Trách nhiệm
hướng dẫn

Thời gian hướng
dẫn từ ... đến ...

Cơ sở đào
tạo

Ngày,
tháng, năm
được cấp
bằng/có

quyết định
cấp bằng

NCS

HVC
H/CK
2/BSN

T

Chính Phụ

1 Đỗ Kim Hằng X X
04/2021 đến

10/2021

Trường Đại
học Thủy
Lợi

16/03/2022

2 Đào Đức Phú X X
04/2021 đến

01/2022

Trường Đại
học Thủy
Lợi

07/9/2022

3 Bùi Hải Anh X X
04/2021 đến

01/2022

Trường Đại
học Thủy
Lợi

18/10/2022

4 Đỗ Ngọc Anh X X
09/2022 đến

05/2023

Trường Đại
học Thủy
Lợi

21/03/2024
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5
Đinh Thị Đằng
Hương

X X
09/2022 đến

05/2023

Trường Đại
học Thủy
Lợi

21/03/2024

6
Phạm Thị Mỹ
Phượng

X X
09/2022 đến

05/2023

Trường Đại
học Thủy
Lợi

21/03/2024

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS.
5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học trở lên

TT Tên sách
Loại sách
(CK, GT,
TK, HD)

Nhà xuất
bản và năm

xuất bản

Số
tác
giả

Chủ
biên

Phần
biên
soạn
(từ

tran
g ...
đến
tran

g)

Xác nhận của cơ sở
GDĐH (Số văn bản
xác nhận sử dụng

sách)

Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ

1
Lập và phân tích dự án đầu tư
xây dựng

TK

Nhà xuất
bản Xây
dựng, năm
2017

1 CB
(Toà
n bộ)

Số: 544/GXN-ĐHTL
ngày 19/7/2022

Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ

2
Quản lý đầu tư phát triển đô thị
xanh ở thành phố Hà Nội

CK

Nhà xuất
bản Xây
dựng, năm
2019

1 CB
(Toà
n bộ)

Số: 564/GXN-ĐHTL
ngày 21/7/2022

3
Lập hồ sơ hoàn công và thanh
quyết toán công trình

CK

Nhà xuất
bản Xây
dựng, năm
2021

1 CB
(Toà
n bộ)

Số: 543/GXN-ĐHTL
ngày 19/7/2022

4
Đấu thầu quốc tế các dự án đầu
tư

CK

Nhà xuất
bản Xây
dựng, năm
2022

1 CB
(Toà
n bộ)

Số: 545/GXN-ĐHTL
ngày 19/7/2022

5
Giáo trình Hợp đồng và đấu
thầu xây dựng

GT

Nhà xuất
bản Xây
dựng, năm
2023

5 CB

(13-
48;

200-
250)

Số 405/GXN-ĐHTL
ngày 27/5/2024

6 Giáo trình Quản lý dự án xây
dựng

GT Nhà xuất
bản Xây

5 CB (32-
196)

Số 406/GXN-ĐHTL
ngày 27/5/2024

15:38 30/6/24 Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư

hdgsnn1.gov.vn/dkhstt/bandangky?id=2940704f3b5e84d9daab35abbb8ee4a59c009aa7&token=b619205e1c8c7108003b799cb8109478505d582a&… 5/13



dựng, năm
2023

7
Agricultural Investment with
the Growth of Agribusiness in
the Red River Delta, Vietnam

TK
Springer,
năm 2023

2 VC

(Volu
me1:
Từ

trang
369
đến

trang
383)

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách
do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau PGS/TS: 3 ( [2] [3] [4] )
Lưu ý:
- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu,
ISBN (nếu có).
- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn;
phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-56; 145-329).
6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

TT Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)
CN/PCN/T

K

Mã số và
cấp quản

lý

Thời
gian thực

hiện

Thời gian
nghiệm thu

(ngày, tháng,
năm) / Kết

quả

Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ

1
Biên soạn tài liệu dạy nghề về xây dựng định mức dự
toán các công trình xây dựng sử dụng vật liệu xây và
lắp đặt cấu kiện không nung cho công trình xây dựng

CN
RD 260-
16, cấp
Bộ

05/05/201
6 đến

31/12/201
6

20/12/2016,
Đạt

2 Lập định mức dự toán xây dựng công trình CN
16/HĐ-
CDT, cấp
Cơ sở

03/5/2019
đến

31/12/201
9

29/12/2019,
Đạt

Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ

3
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới vốn đầu tư
trực tiếp nước ngoài vào phát triển đô thị thông minh
tại Hà Nội

CN
162/HĐ-
ĐHTL,
cấp Cơ sở

01/01/202
3 đến

09/06/202
3

09/06/2023,
Khá

4
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác lập
và áp dụng định mức trong doanh nghiệp quản lý
khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Hưng Yên

CN
36/HĐ-
ĐHTL,
cấp Cơ sở

01/01/202
4 đến

11/06/202
4

11/06/2024,
Khá
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- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.
7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa học, sáng chế/giải
pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế):
7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố

TT
Tên bài

báo/báo cáo
KH

Số tác
giả

Là tác
giả

chính

Tên tạp chí hoặc kỷ
yếu khoa học/ISSN

hoặc ISBN

Loại Tạp
chí quốc tế
uy tín: ISI,
Scopus (IF,

Qi)

Số lần
trích
dẫn

(khôn
g tính

tự
trích
dẫn)

Tập, số,
trang

Tháng
, năm
công
bố

Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ

1

Hoàn thiện công
tác quản lý chi
phí tại các dự án
xây dựng ở Việt
Nam

1 Có
Tạp chí Kinh tế và Dự
báo (ISSN 0866-7120)

3, 63-65
03/201

5

2

Kinh nghiệm
quốc tế về phát
triển đô thị xanh
cho TP Hà Nội

1 Có
Tạp chí Kinh tế và Dự
báo (ISSN 0866-7120)

12, 47-49
12/201

7

3

Đánh giá công
tác quản lý đầu
tư phát triển đô
thị xanh ở Hà
Nội trong giai
đoạn hiện nay

1 Có
Tạp chí Kinh tế Châu
Á – Thái Bình Dương
(ISSN 0868-3808)

Cuối
tháng,
82-88

05/201
8

4

Các giải pháp
nhằm hoàn
thiện công tác
quản lý đầu tư
phát triển đô thị
xanh ở Hà Nội

1 Có
Tạp chí Kinh tế Châu
Á – Thái Bình Dương
(ISSN 0868-3808)

518, 77-
79

06/201
8

5

Ứng dụng công
nghệ thông tin
vào xây dựng
thành phố thông
minh của các
nước trên thế
giới – Bài học
cho Việt Nam

1 Có
Tạp chí Quy hoạch đô
thị (ISSN 1859-3658)

33, 14-18
06/201

8

Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ
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6

Building Labor
Level In
Management
And Operation
Of Water Works
System In Hung
Yen Province,
Vietnam

2 Có

Journal of
Pharmaceutical
Negative Results
(ISSN 2229-7723)

- Scopus IF:
Q4

13, 10,
2578-
2585

12/202
2

7

Developing
Irrigation
Systems for
Sustainable
Aquaculture in
Vietnam

2 Có
Res Militaris (ISSN
2265-6294)

- Scopus IF:
Q4

13, 2,
5008-
5018

01/202
3

8

Research For
Sustainable
Aquarial
Development In
Thua Thien Hue
Hydro Power
Region,
Vietnam

1 Có
Journal of Survey in
Fisheries Sciences
(ISSN 2368-7487)

- Scopus IF:
Q3

10, 4,
2067-
2075

04/202
3

9

Research on
building water
usage norms for
field surface
irrigation at
irrigation works
exploitation
units in Lam
Dong province,
Vietnam

1 Có
Journal of Survey in
Fisheries Sciences
(ISSN 2368-7487)

- Scopus IF:
Q3

10, 3S,
6341-
6353

05/202
3

10

Phương pháp
xây dựng định
mức đào tạo bậc
đại học: Nghiên
cứu điển hình
cho ngành kỹ
thuật xây dựng
công trình thủy
tại Trường Đại
học Thủy lợi

1 Có

Tạp chí Khoa học kỹ
thuật Thủy lợi và Môi
trường (ISSN 1859-
3941)

83, 27-34
03/202

3

11 Phương pháp
xác định giá
dịch vụ đào tạo
trình độ đại học
ngành kỹ thuật

1 Có Tạp chí Khoa học kỹ
thuật Thủy lợi và Môi
trường (ISSN 1859-
3941)

83, 61-69 03/202
3
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xây dựng công
trình thủy tại
Trường Đại học
Thủy lợi

12

Lập định mức
tiêu hao vật tư
cho vận hành,
bảo dưỡng cống
âu thuyền Ninh
Quới tỉnh Bạc
Liêu

1 Có
Tạp chí khoa học và
công nghệ thủy lợi
(ISSN 1859-4255)

77, 94-
100

04/202
3

13

Giải pháp hoàn
thiện công tác
quản lý chất
lượng các công
trình thủy lợi tại
Ban quản lý dự
án Bắc Hưng
Hải

1 Có
Tạp chí Người xây
dựng (ISSN 0866-
8531)

371, 29-
31

03/202
3

14

Xác định đơn
giá sản xuất đá
dăm và cát
nghiền cho bê
tông công trình
hồ chứa nước
tỉnh Bình Định

1 Có
Tạp chí Người xây
dựng (ISSN 0866-
8531)

372, 32-
34

04/202
3

15

Xây dựng chỉ số
giá cụm công
trình đầu mối
dự án hồ chứa
nước Mỹ Lâm
tỉnh Phú Yên

1 Có
Tạp chí Người xây
dựng (ISSN 0866-
8531)

373, 9-14
05/202

3

16

Giải pháp tăng
cường thu hút
vốn đầu tư trực
tiếp nước ngoài
vào phát triển
đô thị thông
minh ở Hà Nội

6 Có
Tạp chí Người xây
dựng (ISSN 0866-
8531)

373, 19-
25

05/202
3

17

Lập định mức
kinh tế kỹ thuật
tiêu hao điện
năng cho bơm
tưới các công
trình thủy lợi
tỉnh Lâm Đồng

1 Có
Tạp chí Người xây
dựng (ISSN 0866-
8531)

374, 48-
51

06/202
3
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18

Cộng sinh công
nghiệp – đô thị -
dịch vụ thúc
đẩy phát triển
kinh tế tuần
hoàn ở Việt
Nam

1 Có

Hội nghị Khoa học
thường niên năm 2020
(ISBN 978-604-82-
3869-8)

2021,
450-452

11/202
1

19

Xây dựng định
mức sửa chữa
thường xuyên
trong quản lý,
khai thác công
trình thủy lợi
tỉnh Hưng Yên

1 Có
Tạp chí Người xây
dựng (ISSN 0866-
8531)

378, 45-
49

10/202
3

20

Nghiên cứu các
nhân tố ảnh
hưởng đến công
tác lập định
mức tại công ty
Quản lý khai
thác công trình
thủy lợi tỉnh
Hưng Yên

1 Có
Tạp chí Người xây
dựng (ISSN 0866-
8531)

385, 33-
37

05/202
4

21

Xây dựng định
mức kinh tế - kỹ
thuật trong công
tác quản lý, khai
thác công trình
thủy lợi Vũng
Liêm

1 Có
Tạp chí Người xây
dựng (ISSN 0866-
8531)

386, 63-
66

06/202
4

22

Establishing
Norms and
Determining
Cost Items for
Materials in
Operation and
Maintenance of
the CaiLon –
Cai Be
Irrigation
System

1 Có
African Journal of
Biological Sciences
(ISSN 2663-2187)

Tạp chí
quốc tế uy

tín - Scopus
IF: Q4

6, 1, 279-
294

01/202
4

23 Investment
policy for eco-
industrial
development:
Study in urban

1 Có African Journal of
Biological Sciences
(ISSN 2663-2187)

Tạp chí
quốc tế uy

tín - Scopus
IF: Q4

6, 9,
4949-
4957

06/202
4
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areas in Hanoi,
Vietnam

24

Research On
Establishing
Labor Norms In
The
Management
And Operation
Of Irrigation
Infrastructure
Managed By
Hung Yen
Irrigation One-
Member
Limited
Liability
Company

1 Có

Educational
Administration:
Theory and Practice
(ISSN 2148-2403)

Tạp chí
quốc tế uy

tín - Scopus
IF: Q4

30, 4,
3914-
3921

06/202
4

25

Enhancing the
Efficiency of
Irrigation
Infrastructure
Systems for
Agricultural
Production in
Vietnam

1 Có
African Journal of
Biological Sciences
(ISSN 2663-2187)

Tạp chí
quốc tế uy

tín - Scopus
IF: Q4

6, 2,
1336-
1353

04/202
3

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín mà ƯV
là tác giả chính sau PGS/TS: 4 ( [22] [23] [24] [25] )
7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc ngành KH An ninh
và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg)

TT
Tên bài báo/báo

cáo KH
Số tác

giả

Là tác
giả

chính

Tên tạp chí hoặc kỷ yếu
khoa học/ISSN hoặc

ISBN

Thuộc danh
mục tạp chí
uy tín của

ngành

Tập, số,
trang

Tháng,
năm

công bố

Không có

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của ngành mà ƯV
là tác giả chính sau PGS/TS: 0
7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

TT
Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp

hữu ích
Tên cơ quan

cấp
Ngày tháng

năm cấp
Tác giả chính/
đồng tác giả

Số tác
giả

Không có

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác giả
chính sau PGS/TS:
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7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế
(đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao)

TT
Tên tác phẩm nghệ thuật, thành
tích huấn luyện, thi đấu TDTT

Cơ quan/tổ
chức công

nhận

Văn bản công nhận
(số, ngày, tháng, năm)

Giải thưởng cấp
Quốc gia/Quốc tế

Số
tác
giả

Không có

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng
quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS:
8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài nghiên
cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:

T
T

Chương trình đào
tạo, chương trình
nghiên cứu ứng

dụng KHCN

Vai trò ƯV
(Chủ trì/

Tham gia)

Văn bản giao
nhiệm vụ (số, ngày,

tháng, năm)

Cơ quan thẩm
định, đưa vào

sử dụng

Văn bản đưa
vào áp dụng

thực tế
Ghi Chú

Không có

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*:
a) Thời gian được bổ nhiệm PGS
Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm: thiếu (số lượng năm, tháng):
b) Hoạt động đào tạo
- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng):
- Giờ giảng dạy
+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):
+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):
- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:
+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS) 
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:
+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (ƯV chức danh
PGS) 
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị
thiếu:
c) Nghiên cứu khoa học
- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS) 
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:
- Đã chủ trì không đủ 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS) 
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:
- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:
+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ; 04 CTKH 
Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc ƯV
không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định:
+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH 
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Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc ƯV không đủ
03 CTKH là tác giả chính theo quy định:
Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự, các tiêu chuẩn
không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được bù bằng điểm từ các bài báo khoa
học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg.
d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS)
- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo:
- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo:

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC
DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
thành phố Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2024

Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

15:38 30/6/24 Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư
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